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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả công tác rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, 
người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý và đấu tranh, triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý
(kèm theo Điện mật số ........./ĐK-HT ngày......tháng 10 năm 2024 về việc thực hiện 
[bookmark: _GoBack]Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 07/10/2024)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN 
- Khái quát diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng sử dụng để mua bán, vận chuyển trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 
- Thực trạng công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện ma túy và công tác đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.
II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC 
1. Công tác tham mưu chỉ đạo
- Khái quát nội dung, kết quả công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành và đoàn thể.
- Vai trò, trách nhiệm của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã trong công tác rà soát, phát hiện, thống kê, báo cáo và tổ chức đấu tranh theo Kế hoạch. 
- Công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng rà soát, ban hành quy chế xác định trách nhiệm, phân công, phân cấp trong công tác rà soát, phát hiện, thống kê người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện.
- Công tác chỉ đạo, tham mưu đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.
- Công tác kiểm tra, hướng dẫn, khen thưởng và kỷ luật trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
2. Công tác rà soát, phát hiện, thống kê
2.1. Kết quả rà soát, phát hiện, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy 
- Số người nghiện ma tuý; số người sử dụng trái phép chất ma tuý; số người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý; số người tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; số người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghi nghiện ma túy; người có tiền sử nghiện ma tuý, người có tiền sử sử dụng trái phép chất ma tuý trong các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (có biểu mẫu kèm theo).
- Công tác cập nhật số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện lên hệ thống phần mềm quản lý đối tượng.
- Kết quả cập nhật nhập số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý đối tượng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện của địa phương.
2.2. Kết quả rà soát, phát hiện, thống kê điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy
- Số điểm, tụ điểm, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy (bao gồm cả điểm, tụ điểm về ma túy lợi dụng không gian mạng để hoạt động), đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy được thống kê (theo các biểu mẫu tại Hướng dẫn 689/HD-C04-P4 ngày 21/2/2023 về việc xác định và phân công, phân cấp trong đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy). 
- Thống kê số liệu cụ thể và có nhận xét đánh giá về tình hình rà soát, nguyên nhân hình thành, phát sinh điểm, tụ điểm, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy; đánh giá việc phân bố điểm, tụ điểm, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy trên địa bàn.
3. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người quản lý sau cai nghiện ma túy
 3.1. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai
	- Kết quả triển khai thực hiện các biện pháp cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai; các cơ chế, chính sách về cai nghiện, quản lý sau cai tại đơn vị, địa phương.
	- Công tác chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, chỉ tiêu về công tác cai nghiện và quản lý sau cai; công tác xác định tình trạng nghiện; tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
	- Kết quả tổ chức cai nghiện, hỗ trợ dạy nghề tại các trung tâm, cơ sở cai nghiện; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; công tác quản lý sau cai và phòng, chống tái nghiện am túy; số người được cai nghiện thành công (có số liệu cụ thể);
3.2. Công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
- Thực trạng công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng: Đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và có đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới được tốt hơn.
- Việc tổ chức các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện để thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của NĐ116:
+ Số huyện đã công bố danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:
+ Số tổ chức, cá nhân trên địa bàn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
+ Số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
3.3. Công tác cai nghiện bắt buộc
- Thực trạng công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
+ Tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc. Trong đó cần chỉ rõ vướng mắc trong các quy định của pháp luật (khó khăn, vướng mắc ở điều khoản của văn bản pháp luật nào? Đề xuất sửa đổi các quy định đó như thế nào? Căn cứ pháp lý, thực tiễn đề xuất?).
+ Sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Tổng số người nghiện được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, đánh giá việc tăng, giảm; phân tích cụ thể nguyên nhân tăng, giảm.
- Đánh giá quy mô, sức chứa của cơ sở cai nghiện công lập, có đáp ứng được với thực trạng người nghiện trên địa bàn không?
3.4. Công tác điều trị nghiện các chất bằng thuốc thay thế
- Thực trạng công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Số người đang tham gia điều trị phương pháp này tại địa phương? Số tái nghiện và hiệu quả của chương trình.
4. Kết quả đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy
	- Tổng số điểm, tụ điểm, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy (bao gồm điểm, tụ điểm ma túy lợi dụng không gian mạng để hoạt động) được đấu tranh, giải quyết theo các biểu mẫu tại Hướng dẫn 689/HD-C04-P4 ngày 21/2/2023 về việc xác định và phân công, phân cấp trong đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong đó:
+ Tập trung phân tích, đánh giá tình hình, phương thức thủ đoạn của tội phạm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm, khu chung cư, khu resort cao cấp, khu công nghiệp, công trường xây dựng; điểm, tụ điểm về ma túy lợi dụng không gian mạng để hoạt động.
+ Phân tích, đánh giá cơ cấu xử lý tội phạm tại các điểm, tụ điểm, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy được đấu tranh, giải quyết.
+ Phân tích cơ cấu thành phần, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, diện quản lý nghiệp vụ, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy số đối tượng bị xử lý hình sự, hành chính liên quan đến ma túy;
+ Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.
- Số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy hiện còn (sau khi kết thúc cao điểm). 

5. Kết quả công tác phối hợp
5.1. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
- Mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cho các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn, đảm bảo công tác cai nghiện ma tuý đạt hiệu quả và đúng quy định pháp luật; 
- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma tuý, không để xảy ra tình trạng chống phá, thẩm lậu ma tuý và các vật cấm khác; phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng, diễn tập các phương án giả định để giải quyết kịp thời tình huống bất ngờ xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn; 
- Trong công tác nâng cao hiệu quả quản lý sau cai và phòng, chống tái nghiện ma túy.
5.2. Phối hợp với ngành Y tế
- Tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện và tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể;
- Cung cấp danh sách người nghiện đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và danh sách bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” do sử dụng ma túy cho lực lượng công an cùng cấp.
 5.3. Kết quả trao đổi, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp: thống nhất nội dung, phương pháp thu thập tài liệu, chứng cứ để truy xét mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng, đường dây, ổ, nhóm mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
5.4. Phối hợp với các lực lượng khác: các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ và các lực lượng có liên quan đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.
6. Khó khăn, vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan.
Đánh giá, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc việc thực hiện các văn bản quy định hiện hành trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và công tác đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm và tồn tại, hạn chế
1.1 Trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghi nghiện ma túy.
- Đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghi nghiện ma túy.
- Đánh giá công tác cập nhật số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện lên Cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý đối tượng.
1.2 Trong công tác đấu tranh giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.
- Những điểm nổi bật trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.
- Những biện pháp, cách làm hay, mô hình phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, vụ án điển hình.
2. Khó khăn, vướng mắc.
3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
Báo cáo kết quả thực hiện từng giai đoạn theo tiến độ đề ra của Kế hoạch này để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của 2 giai đoạn gửi về Bộ (qua C04, V01) để tập hợp báo cáo Lãnh đạo bộ, cụ thể:
+ Sơ kết giai đoạn 1: trước ngày 30/11/2024.
+ Tổng kết giai đoạn 2: trước ngày 30/5/2025.
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Đ ?  CƯƠNG BÁO CÁO   K ? t qu ?  công tác   rà soát, phát hi ? n, th ? ng kê, qu ? n lý ng ư ? i nghi ? n ma tuý,    ngư ? i s ?  d ? ng trái phép ch ? t ma túy, ngư ? i b ?  qu ? n lý sau cai nghi ? n ma tuý  và đ ? u tranh,  tri ? t xoá đi ? m, t ?  đi ? m ph ? c t ? p v ?  ma tuý   (kèm theo  Đi ? n m ? t   s ?   .. .. ..... / ĐK - HT   ngày ...... tháng  10   năm 2024   v ?  vi ? c th ? c hi ? n    K ?  ho ? ch s ?  483/KH - BCA - C04 ngày 07/10/2024 )     I.   Đ ? C ĐI ? M  TÌNH HÌNH   CÓ LIÊN QUAN    -   Khái quát  di ? n bi ? n tình hình t ? i ph ? m và t ?  n ? n ma túy;  p hương th ? c, th ?   đo ? n m ? i mà các đ ? i tư ? ng s ?  d ? ng đ ?  mua bán, v ? n chuy ? n trái phép và t ?  ch ? c  s ?  d ? ng trái phép ch ? t ma túy;    -   Th ? c tr ? ng công tác qu ? n lý ng ư ? i s ?  d ? ng trái phép ch ? t   ma túy ,   ngư ? i  nghi ? n   ma túy,  ngư ? i qu ? n lý sau cai nghi ? n   ma túy  và côn g tác đ ? u tranh, tri ? t  xóa đi ? m, t ?  đi ? m ph ? c t ? p v ?  ma túy.   II. K ? T QU ?   CÁC M ? T  CÔNG TÁC    1.  Công tác tham mưu ch ?  đ ? o   -   Khái quát n ? i dung, k ? t qu ?  công tác ch ?  đ ? o c ? a Ban Ch ?  đ ? o phòng,  ch ? ng AIDS và phòng, ch ? ng t ?  n ? n ma túy, m ? i dâm ; huy đ ? ng s ?   tham gia vào  cu ? c c ? a các ban, ngành và đoàn th ? .   -   V ai trò, trách nhiệm của Giám đ ? c Công an c ? p t ? nh, Trư ? ng Công an c ? p  huy ? n, Trư ? ng Công an c ? p xã trong công tác rà soát, phát hi ? n, th ? ng kê, báo cáo  và t ?   ch ? c đ ? u tranh theo K ?   ho ? ch.    -   Công tác   ch ?  đ ? o tri ? n khai k ?  ho ? ch t ? ng rà soát, ban hành quy ch ?  xác  đ ? nh trách nhi ? m, phân công, phân c ? p trong  công tác   rà soát, phát hi ? n , th ? ng kê   ngư ? i  s ?  d ? ng trái phép   ch ? t ma tuý, ng ư ? i nghi ? n   ma túy và   ngư ? i b ?  qu ? n lý sau  cai nghi ? n .   -   Công tác ch ?  đ ? o, tham mưu đ ? u tranh, tri ? t xóa đi ? m, t ?  đi ? m ph ? c t ? p v ?   ma túy .   -   Công tác ki ? m tra, hư ? ng d ? n, khen thư ? ng và k ?  lu ? t trong quá trình th ? c  hi ? n K ?  ho ? ch.   2 . Công tác  rà soát, phát hi ? n, th ? ng kê   2 .1.  K ? t qu ?  rà soát,  phát hi ? n,  th ? ng kê   ngư ? i s ?  d ? ng trái phép ch ? t ma  túy, ngư ? i nghi ? n ma túy và ngư ? i b ?  qu ? n lý sau cai nghi ? n ma túy     -   S ?   ngư ? i nghi ? n ma tuý; s ?   ngư ? i s ?   d ? ng trái phép ch ? t ma tuý; s ?   ngư ? i  b ?   qu ? n lý sau cai nghi ? n ma tuý; s ?  n gư ? i tham gia đi ? u tr ?  các ch ? t d ? ng thu ? c   phi ? n b ? ng thu ? c thay th ? ; s ?  ngư ? i nghi s ?  d ? ng trái phép ch ? t ma túy, nghi  nghi ? n ma túy ;  ngư ? i  có ti ? n s ?   nghi ? n ma tuý, ng ư ? i  có ti ? n s ?   s ?   d ? ng trái phép  ch ? t ma tuý   trong các tr ? i giam, cơ s ?   giáo d ? c b ? t bu ? c, trư ? ng giáo dư ? ng   (có  bi ? u m ? u kèm the o) .  

